
Nam Nữ 

Vị trí đăng 

ký tuyển 

dụng

Hạng 

chức 

danh

Tên chức 

danh 
Mã số

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG 1 16

I 5

* 2

1 An Văn Chức 6/16/1989 Kinh
Thôn 9, Đăk Ruồng, 

Kon Rẫy, Kon Tum
12/12 Đại học

Xây dựng 

Cầu-

Đường

B B
 Kỹ thuật 

công trình
III Kỹ sư V.05.02.07

2 Phạm Bá Quang Văn 1/15/1988 Kinh
Tổ 5, P.Thắng Lợi, 

TP Kon Tum
12/12 Đại học

Xây dựng 

Cầu 

đường

B

Ứng 

dụng 

CNTTC

B

Con 

thương 

binh

 Kỹ thuật 

công trình
III Kỹ sư V.05.02.07

* 3

1 Nguyễn Thị Kim Viên 11/20/1992 Kinh
Tổ 3, P.Nguyễn Trãi, 

TP Kon Tum
12/12 Đại học Kế toán B A

Hành chính 

-Tổng hợp
III Chuyên viên 01.003

2 Nguyễn Phan Thanh Thương 11/3/1996 Kinh

63 Mai Hắc Đế, 

P.Duy Tân, TP Kon 

Tum

12/12 Đại học Kế toán B

Ứng 

dụng 

CNTTC

B

Hành chính 

-Tổng hợp
III Chuyên viên 01.003

3 Võ Thị Diệu Thắm 2/13/1985 Kinh
Tổ 4, P.Quyết Thắng, 

TP Kon Tum
12/12 Đại học Kế toán B

Ứng 

dụng 

CNTTC

B

Hành chính 

-Tổng hợp
III Chuyên viên 01.003

II 3

* 1

1 Trần Thị Hồng Gấm 8/19/1985 Kinh 
Thị trấn Măng Đen, 

Kon Plong, Kon Tum
12/12 Đại học Kế toán C B

Hành chính 

-Tổng hợp
III Chuyên viên 01.003

Tiếng 

DTTS

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

hoặc 

nhóm 

ngành

Ngoại  

ngữ

Tin học 

ứng 

dụng

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Vị trí số 1 (Kỹ thuật công trình)

Vị trí số 2 (Hành chính - Tổng hợp)

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ THẠCH NHAM 

Vị trí số 1 (Hành chính - Tổng hợp)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN NĂM 2021- VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SNN ngày      /10/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Chức danh nghề  nghiệp đăng ký tuyển 

dụng

Ghi 

chú
TT Họ và tên 

Ngày,tháng, năm, sinh

Dân 

tộc 
Hộ khẩu thường trú 

Trình 

độ học 

vấn



1

1 Ngô Thị Thanh Thủy 5/1/1998 Kinh 

186 Lạc Long Quân, 

P.Quang Trung, TP 

Kon Tum

12/12 Đại học

Quản lý 

tài nguyên 

và môi 

trường

B1

Ứng 

dụng 

CNTTC

B

Kỹ thuật 

Lâm 

nghiệp

III
Quản lý bảo 

vệ rừng viên
V.03.10.29

* 1

1 Phạm Thị Thuận 1/11/1998 Kinh
Sa Bình, Sa Thầy, 

Kon Tum
12/12 Đại học 

Luật kinh 

tế
A2

Ứng 

dụng 

CNTTC

B

Văn thư - 

Lưu trữ
III

Văn thư 

viên
02.007

III 1

* 1

1 Phạm Thị Vân Anh 9/30/1990 Kinh 
ĐĂk Mar, Đăk Hà, 

Kon Tum
12/12

ĐH, 

Th.sĩ

Quản lý 

đất đai
B1

Ứng 

dụng 

CNTTC

B

Kỹ thuật 

lâm nghiệp
III

Quản lý bảo 

vệ rừng viên
V.03.10.29

IV 1

* 1

1 Trần Trọng Phú 3/16/1995 Kinh 
Xã Hòa Bình, 

TP.Kon Tum
12/12 Đại học Lâm sinh

Toefl ITP 

Oficial 

Score 

Certificate 

(383) 

Ứng 

dụng 

CNTTC

B

Quản lý 

bảo vệ 

rừng

III
Quản lý bảo 

vệ rừng viên
V.03.10.29

V 1

* 1

1 Lê Thị Hải Yến 8/28/1995 Kinh
Đăk Pét, H. Đăk 

Glei, Kon Tum
12/12

Trung 

cấp

Văn thư-

Lưu trữ
C B

Văn thư - 

Lưu trữ
IV

Văn thư 

viên trung 

cấp

02.008

VI 4

I 4

1 Nguyễn Văn Tuất 11/16/1994 Kinh

Đăk Nhoong, Đăk 

Glei, Kon Tum 12/12
Trung 

cấp

Lâm 

nghiệp
B B

Quản lý, 

bảo vệ 

rừng

IV

Kỹ thuật 

viên quản lý 

bảo vệ rừng

V.03.10.30

2 Nguyễn Nhân Lâm 2/20/1994 Kinh
 Đăk Glei, Kon Tum 

12/12
Cao 

đẳng
Lâm sinh B B

Quản lý, 

bảo vệ 

rừng

IV

Kỹ thuật 

viên quản lý 

bảo vệ rừng

V.03.10.30

BQL RỪNG PHÒNG HỘ ĐĂK GLEI

Vị trí số 2 (Kỹ thuật Lâm nghiệp)

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TU MƠ RÔNG

Vị trí số 1 (Quản lý bảo vệ rừng)

Vị trí số 1 (Quản lý, bảo vệ rừng)

Vị trí số 3 (Văn thư - Lưu trữ)

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐĂK HÀ 

Vị trí số 1 (Kỹ thuật Lâm nghiệp)

BQL KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NGỌC LINH

Vị trí số 1 (Văn thư-Lưu trữ)



3 Trương Hoàng Vũ 11/23/1993 Kinh
942 Phan Đình 

Phùng, TP Kon Tum
12/12

Trung 

cấp
Lâm sinh B B

Quản lý, 

bảo vệ 

rừng

IV

Kỹ thuật 

viên quản lý 

bảo vệ rừng

V.03.10.30

4 Lê Văn Thánh 5/22/1995 Kinh
Đăk Man, Đăk Glei, 

Kon Tum 
12/12

Trung 

cấp
Lâm sinh B B

Quản lý, 

bảo vệ 

rừng

IV

Kỹ thuật 

viên quản lý 

bảo vệ rừng

V.03.10.30

VII 1

* 1

1 Nguyễn Gia Minh Trí 4/3/1986 Kinh 

335/2/28 U Rê, P. 

Trường Chinh, TP 

Kon Tum

12/12 Đại học Lâm sinh 

Toefl ITP 

Oficial 

Score 

Certificate 

(383) 

Ứng 

dụng 

CNTTC

B

Bahnar

Quản lý 

bảo vệ 

rừng

III
Quản lý bảo 

vệ rừng viên
V.03.10.29

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ KON RẪY

Vị trí số 1 (Quản lý bảo vệ rừng)
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